	PHÒNG GIÁO DỤC

TRƯỜNG THCS
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II- NĂM HỌC 2023-2024

Toán 8- Thời gian làm bài 90p- Cánh Diều - ĐỀ SỐ 4


Phần I: TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Cho các loại dữ liệu sau đây:

- Môn thể thao yêu thích của một số bạn học sinh lớp 8A: bóng đá, cầu lông, bóng bàn, …

- Chiều cao (tính bằng cm ) của một số bạn học sinh lớp 8A: 151,5; 149,4; 159,7; …

- Xếp loại học tập của một số bạn học sinh lớp 8A: tốt, khá, đạt, chưa đạt, …

- Điểm kiểm tra môn Toán của một số bạn học sinh lớp 8A: 3; 7; 10 ; 8; …

- Trình độ tay nghề của một số công nhân trong phân xưởng A gồm các bậc: 6;5; 4; 3; 2; 1; …

Trong các dữ liệu định lượng, dữ liệu nào là rời rạc ?

     A. Trình độ tay nghề
     B. Điểm kiểm tra môn toán

     C. Chiều cao
     D. Điểm kiểm tra môn toán và chiều cao

Câu 2. Thống kê môn thể thao yêu thích của học sinh lớp 8C (mỗi em chọn một môn), được cho trong bảng sau:

	 Môn thể thao 
	 Nam 
	 Nữ 

	 Bóng đá 
	 16 
	 3 

	 Bóng chuyền 
	 3 
	 2 

	 Cầu lông 
	 3 
	 3 

	 Bóng bàn 
	 5 
	 5 


Môn thể thao nào học sinh nam và nữ lớp 8C yêu thích bằng nhau ?

     A. Bóng đá và bóng bàn.
     B. Cầu lông và bóng đá

     C. Bóng bàn và cầu lông
     D. Bóng chuyền và bóng bàn

Câu 3. Bảng thống kê sau cho biết sự lựa chọn của 100 học sinh về bốn nhãn hiệu tập vở.

	 Nhãn hiệu tập vở 
	 Số học sinh 

	 A 
	 20 

	 B 
	 58 

	 C  
	 10 

	 D  
	 12 


Nhãn hiệu tập vở A và nhãn hiệu tập vở B chiếm bao nhiêu % trong 4 nhãn hiệu tập vở ?

     A. 
[image: image1.wmf]78%


     B. 
[image: image2.wmf]68%


     C. 
[image: image3.wmf]66%


     D. 
[image: image4.wmf]44%


Câu 4. Lớp 8B có 24 nam và 18 nữ.Lớp phó lao động chọn một bạn để trực nhật trong một buổi học.Xác suất thực nghiệm của biến cố “Một bạn nữ trực nhật lớp trong một buổi học”là :

     A. 
[image: image5.wmf]3
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     B. 1
     C. 
[image: image6.wmf]3
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     D. 
[image: image7.wmf]4
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Câu 5. Bạn An gieo một con xúc xắc 50 lần và thống kê kết quả các lần gieo ở bảng sau: 

	 Mặt 
	 1 chấm 
	 2 chấm 
	 3 chấm 
	 4 chấm 
	 5 chấm 
	 6 chấm 

	 Số lần xuất hiện 
	 10 
	 8 
	 6 
	 12 
	 4 
	 10 


Kết quả thuận lợi của biến cố “Gieo được mặt số chấm chẵn” là

     A. 
[image: image8.wmf]1
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     B. 
[image: image9.wmf]3
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     C. 
[image: image10.wmf]2
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     D. 
[image: image11.wmf]1
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Câu 6. Một hộp có 10 tấm thẻ cùng loại được đánh số từ 5 đến 14.Bạn Hoa lấy ra ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp. Xác suất thực nghiệm của biến cố “Chọn ra thẻ ghi số chia hết cho 5” là bao nhiêu % ?

     A. 
[image: image12.wmf]40%


     B. 
[image: image13.wmf]50%


     C. 
[image: image14.wmf]30%


     D. 
[image: image15.wmf]20%


	Câu 7. Cho hình vẽ: Có tất cả bao nhiêu đường trung bình của 
[image: image16.wmf]ABC

V

 trong hình vẽ?
     A. [image: image17.png]



     B. [image: image18.png]



     

   C. [image: image19.png]



     D. [image: image20.png]



	[image: image21.png]





	Câu 8. Cho hình vẽ: Biết 
[image: image22.wmf]MN

 là đường trung bình của tam giác
[image: image23.wmf]ABC

, khi đó độ dài 
[image: image24.wmf]BN

 là:

     A. [image: image25.png]



     B. [image: image26.png]



    

     C. [image: image27.png]



     D. [image: image28.png]



	[image: image29.png]





Câu 9. Cho tam giác 
[image: image30.wmf]ABC

V

 vuông tại
[image: image31.wmf]A

, biết
[image: image32.wmf]3 cm,4 cm

ABAC

==

. Gọi 
[image: image33.wmf],

PQ

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image34.wmf],

ABAC

.Khi đó, độ dài 
[image: image35.wmf]PQ

 là:

     A. 
[image: image36.wmf]2,5 cm


     B. 
[image: image37.wmf]1,5 cm


     C. 
[image: image38.wmf]2 cm


     D. 
[image: image39.wmf]10 cm

.

Câu 10. Một cột đèn cao 
[image: image40.wmf]10 m

 chiếu sáng một cây xanh (như hình vẽ). Cây cách cột đèn 
[image: image41.wmf]2

m

 và có bóng trải dài dưới mặt đất là
[image: image42.wmf]4,8 m

. Tìm chiều cao của cây xanh đó (làm tròn đến mét).

[image: image43.png]



Khi đó, chiều cao của cây xanh là (làm tròn đến mét):

     A. 
[image: image44.wmf]14 m
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     B. 
[image: image45.wmf]7
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     C. 
[image: image46.wmf]24
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     D. 
[image: image47.wmf]5
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	Câu 11. Cho hình vẽ: Độ dài 
[image: image48.wmf]BC

 là:

     A. 4,4
     B. 2,8     

     C. 5,6
     D. 7,2
	[image: image49.png]





Câu 12. Cho 
[image: image50.wmf]ABC

V

 vuông tại 
[image: image51.wmf]A

 đường cao 
[image: image52.wmf]AH

, biết 
[image: image53.wmf]3 cm;4 cm

ABAC

==

. Khi đó độ dài của 
[image: image54.wmf];
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 bằng:

     A. 
[image: image55.wmf]6,7 cm;5 cm
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.
     B. 
[image: image56.wmf]3,75 cm;0,6 cm
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     C. 
[image: image57.wmf]2,4 cm;1,8 cm
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     D. 
[image: image58.wmf]3 cm;4 cm
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Phần II: TỰ LUẬN 
Bài 1:Biểu đồ sau biểu diễn số lượng các bạn lớp 8A tham gia các câu lạc bộ.

	Câu lạc bộ 
	Số lượng học sinh tham gia 

	Tiếng Anh 
	@ @ @ @ @ 

	Tiếng Pháp
	@ @ @ 

	Tiếng Nga
	@  


(Mỗi @ ứng với 5 học sinh tham gia câu lạc bộ ngoại ngữ)

a. Cho biết đây là biểu đồ gì? Mỗi biểu tượng ứng với bao nhiêu học sinh?

b. Lập bảng thống kê số lượng các bạn lớp 8A tham gia các câu lạc bộ.

Bài 2: Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần. Tính xác suất của các biến cố sau:
a. “ Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là hợp số”.

b. “ Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia hết cho 2”.

c. “ Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia hết cho 3 dư 2”.

Bài 3: Cho hình chữ nhật 
[image: image59.wmf]ABCD

. Gọi 
[image: image60.wmf]E

, 
[image: image61.wmf]F

, 
[image: image62.wmf]G

, 
[image: image63.wmf]H

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image64.wmf]AB

, 
[image: image65.wmf]BC

, 
[image: image66.wmf]CD

, 
[image: image67.wmf]DA

. Chứng minh:

a. 
[image: image68.wmf]EFGH

 là hình thoi.
b. 
[image: image69.wmf]AC

, 
[image: image70.wmf]BD

, 
[image: image71.wmf]EG

, 
[image: image72.wmf]FH

 đồng quy.

Bài 4: Tìm giá trị nhỏ nhất của 
[image: image73.wmf](
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HƯỚNG DẪN GIẢI HOẶC ĐÁP ÁN

Phần I: TRẮC NGHIỆM 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp Án
	B
	C
	A
	C
	B
	D
	A
	B
	A
	B


	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp Án
	D
	C
	
	
	
	
	
	
	
	


Phần II:  TỰ LUẬN 
Bài 1: a. Biểu đồ đã cho là biểu đồ tranh.  
Mỗi biểu tượng ứng với 5 học sinh
b. Bảng thống kê số lượng các bạn lớp 8A tham gia các câu lạc bộ là:

	Tên câu lạc bộ
	Tiếng Anh
	Tiếng Pháp
	Tiếng Nga

	Số lượng (học sinh)
	25
	15
	5


Bài 2: a. Có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố “ Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là hợp số” là 4; 6.

Xác suất của biến cố đó là: 
[image: image75.wmf]21

63

=

 .

b. Có 3 kết quả thuận lợi cho biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia hết cho 2” là 2; 4; 6.

Xác suất của biến cố đó là: 
[image: image76.wmf]31

62

=

 .

c. Có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chia hết cho 3 dư 2” là 2; 5.

Xác suất của biến cố đó là: 
[image: image77.wmf]21

63

=

 .
Bài 3: a. 
[image: image78.wmf]ABC

V

 có 
[image: image79.wmf]EF

 là đường trung bình nên 
[image: image80.wmf]EFAC

P

 và 
[image: image81.wmf]2
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[image: image83.wmf]ACD

V

 có 
[image: image84.wmf]GH

 là đường trung bình nên 
[image: image85.wmf]GHAC

P

 và 
[image: image86.wmf]2
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.

Suy ra 
[image: image87.wmf]EFGH

P

 và 
[image: image88.wmf]EFGH

=

. Do đó 
[image: image89.wmf]EFGH

 là hình bình hành.

Hơn nữa, 
[image: image90.wmf]ABD

V

 có 
[image: image91.wmf]EH

 là đường trung bình nên 
[image: image92.wmf]2

BD
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Mà 
[image: image93.wmf]ACBD

=

 (hình chữ nhật 
[image: image94.wmf]ABCD

) nên 
[image: image95.wmf]EFEH

=

, suy ra 
[image: image96.wmf]EFGH

 là hình thoi.

b. Vì 
[image: image97.wmf]ABCD

 là hình chữ nhật nên 
[image: image98.wmf]AECG

P

 và 
[image: image99.wmf]AECG

=

.

Do đó tứ giác 
[image: image100.wmf]AECG

 là hình bình hành.

Mà 
[image: image101.wmf]O

 là trung điểm của đường chéo 
[image: image102.wmf]AC

 (trong hình chữ nhật 
[image: image103.wmf]ABCD

).

Nên 
[image: image104.wmf]O

 cũng là trung điểm của đường chéo 
[image: image105.wmf]EG

.

Hoàn toàn tương tự, ta cũng chứng minh được 
[image: image106.wmf]AHCF

 là hình bình hành.

Và suy ra 
[image: image107.wmf]O

 cũng là trung điểm của đường chéo 
[image: image108.wmf]HF

.

Vậy 
[image: image109.wmf]AC

, 
[image: image110.wmf]BD

, 
[image: image111.wmf]CD

, 
[image: image112.wmf]DA

 đồng quy tại 
[image: image113.wmf]O

.

Bài 4: Ta có : 
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Vậy: Giá trị nhỏ nhất của B là: 
[image: image119.wmf]3
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 tại 
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Khi đó: 
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